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Số báo 

danh
Ngày sinh

Dân 

tộc
Nữ Trường Môn Thi

1 06001 Lê Ngọc An 15/01/2013 Kinh Nữ THCS Vĩnh Tuy Ngữ Văn

2 06002 Hoàng Khánh An 06/05/2013 Tày Nữ THCS Vĩnh Phúc Ngữ Văn

3 06003 Đặng Gia Bảo 31/01/2013 Dao Nam
PTDT NT THCS&THPT 

Huyện Bắc Quang
Ngữ Văn

4 06004 Phạm Thanh Bình 26/12/2013 Kinh Nữ THCS Đồng Yên Ngữ Văn

5 06005 Mai Quỳnh Chi 27/02/2013 Tày Nữ TH&THCS Bằng Hành Ngữ văn

6 06006 Hoàng Linh Chi 13/03/2013 Tày Nữ TH&THCS Hữu Sản Ngữ văn

7 06007 Đinh Quỳnh Chi 07/03/2013 Kinh Nữ THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn

8 06008 Nguyễn Nguyên Di 30/08/2013 Tày Nữ THCS Quang Minh Ngữ Văn

9 06009 Nguyễn Thiên Di 20/02/2013 Tày Nữ THCS Quang Minh Ngữ Văn

10 06010 Nguyễn Ngọc Diệp 02/04/2013 Tày Nữ THCS Nguyễn Huệ Ngữ văn

11 06011 Hà Thị Kim Dung 28/03/2013 Tày Nữ THCS Hùng An Ngữ Văn

12 06012 Đỗ Minh Hạnh 09/01/2013 Tày Nữ THCS Đồng Yên Ngữ Văn

13 06013 Bùi Hồng Hạnh 04/03/2013 Kinh Nữ THCS Đồng Yên Ngữ Văn

14 06014 Xin Thị Thu Hằng 19/05/2013 Nùng Nữ THCS Vĩnh Hảo Ngữ Văn

15 06058 Nguyễn Hà An 28/06/2013 Kinh Nữ THCS Lương Thế Vinh Toán

16 06059 Mai Hiền An 29/10/2013 Tày Nữ THCS Lương Thế Vinh Toán

17 06060 Nguyễn Kiều Anh 11/11/2013 Knh Nữ THCS Hùng An Toán

18 06061 Hà Quốc Bảo 06/04/2013 Kinh Nam TH&THCS Tân Thành Toán

19 06062 Đặng  Bảo Châm 17/02/2013 Tày Nữ TH&THCS Hữu Sản Toán

20 06063 Đỗ Ngọc Du 15/6/2013 Tày Nam THCS Vĩnh Phúc Toán

21 06064 Vũ Ngọc Dũng 21/1/2013 Kinh Nam THCS Nguyễn Trãi Toán

22 06065 Nguyễn Trường Dũng 27/12/2013 Kinh Nam THCS Lương Thế Vinh Toán

23 06066 Vũ Tiến Dũng 12/2/2025 Kinh Nam THCS Vĩnh Phúc Toán

24 06067 Nguyễn Đình Khương Duy 17/02/2013 Kinh Nam TH&THCS Tân Thành Toán

(Ấn định danh sách 24 thí sinh)
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